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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	

	
	


Em hãy khoanh tròn vào chữ  cái trước đáp án (từ câu 1 đến câu 5).

Câu 1( 1 điểm)   

a) , Số 305 đọc là:
A. Ba trăm linh lăm     
     B. Ba trăm không năm              C. Ba trăm linh năm

  b)  Số liền trước số bé nhất có 3 chữ số là: 

             A. 99                                   B. 100                                       C. 101 

Câu 2( 1 điểm)   


Các số: 500; 279; 730; 158 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 A. 500; 279; 730; 158              B. 730; 500; 279; 158              C. 158; 279; 500; 730

Câu 3: (1 điểm)  

Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 1dm; 5cm; 7cm thì chu vi là:

           A. 13 cm                         B. 17 cm                              C. 22 cm      

Câu 4 ( 0,5 điểm)   Thương của hai số bằng 3, số chia là 6. Vậy số bị chia  là :
A. 9                                   B.12                                            C.18
Câu 5 ( 0,5)  Cô giáo có một số quyển vở. Cô chia đều cho 10 bạn, mỗi bạn 2 quyển vở. Hỏi cô giáo có tất cả bao nhiêu quyển vở?

           A. 12 quyển                         B. 20 quyển                   C. 22 quyển          
Câu 6: (0,5 điểm)    Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 An chơi một ván cờ bắt đầu lúc 7 giờ 15 phút, kết thúc ván cờ lúc 7 giờ 40 phút. Vậy An chơi ván cờ đó hết........... phút.
Câu 7 ( 2 điểm)   Đặt tính rồi tính: 

	356 + 143
	858 - 546
	57 + 25
	91 - 28

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8 ( 1,5 điểm)   
	a) Tính
 4 x 9 + 29 
	b)Tìm X  
X  : 4  = 4                                     

	
	

	
	

	
	


Câu 9. (1,5 điểm)    Một cuộn dây điện dài 550m. Người ta đã cắt ra để sử dụng hết 320m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 (0,5 điểm)   Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau rồi tính hiệu của hai số đó.

Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên  coi, chấm

(ghi rõ họ tên và kí)

………………………………………….
..................................................................


	Ý kiến của phụ huynh học sinh

................................................................









